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	TT
	Tỉnh
	Tên KCN
	Địa điểm
	[bookmark: _GoBack]Chủ đầu tư
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích lấp đầy (T4/2012) (%)
	Nhu cầu công suất CETP (m3/ngày đêm)
	Tổng mức đầu tư CETP (tỷ đồng)

	1
	Hà Nam
	Đồng Văn 2
	TT Đồng Văn, Duy Tiên
	Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam
	264
	45%
	10.000
	125

	2
	
	Thanh Liêm 1
	Thanh Hà, Thanh Liêm
	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Bất động sản Việt
	254
	-
	GĐ 1: 3000
Tổng: 7000
	103

	3
	
	Châu Sơn
	Phường Lê Hồng Phong và xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
	GĐ 1: Công ty Phát triển hạ tầng các KCN tỉnh Hà Nam
GĐ 2: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
	170
	40%
	3.000
	-

	4
	Nam Định
	Mỹ Trung
	Km 102 + 180, quốc lộ 10, Lộc Hà
	Công ty cổ phần quản lý IP Nhật Việt
	150
	22%
	2500
	90

	5
	
	Bảo Minh
	Km 10, Đường 10, Vụ Bản
	Công ty CP đầu tư Vinatex
	160
	34%
	GĐ 1: 10.000
Tổng 20.000

	190

	6
	
Đồng Nai
	KCN Ông Kèo
	Quốc lộ 51, Phước Khánh, Nhơn Trạch
	Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa
	823
	56%
	GĐ 1: 3.000
GĐ 2: 3000
Tổng: 25.000
	29,3

	7
	
	An Phước
	Long Thành  
	Tổng Cty Tín Nghĩa
	127
	0%
	GĐ 1: 3000
Tổng: 6000
	22

	8
	
	Nhơn Trạch 3
	Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch
	Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa
	360
	27%
	GĐ 2: 2.000
Tổng: 4.000
	22,6

	9
	
	Nhơn Trạch 6
	Long Thọ, Nhơn Trạch
	Tổng Cty Tín Nghĩa
	327
	0%
	GĐ 1: 6.000
Tổng: 7.500
	58,7

	10
	
	Thạnh Phú
	Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	Công ty CP Giao thông Đồng Nai
	177
	47%
	GĐ 1: 2.500
Tổng: 6.500
	24

	11
	
	Giang Điền
	Tam Phước TP Biên Hòa
	Sonadezi
	529
	10%
	GĐ 2: 3.000, 
Tổng: 9.000
	53,525

	12
	Bà Rịa –Vũng Tàu
	Mỹ Xuân -B1 Đại Dương
	Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Công ty TNHH Đại Dương
	146
	66%
	GĐ 2: 1.500
Tổng: 3.000
	20

	13
	
	Mỹ Xuân B1 Conac
	326 Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu
	Phước Hòa, huyện Tân Thành
	227
	38%
	GĐ 2: 1.500
Tổng: 4.000

	30

	14
	
	Mỹ Xuân A (mở rộng)
	Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	IDICO
	220
	87%
	GĐ 2: 4000
Tổng: 4.000
	20

	15
	
	Phú Mỹ 3
	xã Phước Hòa, huyện Tân Thành
	Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ
	994
	0%
	GĐ1: 10.000
Tổng: 20.000
	100

	16
	
	Cái Mép
	Phước Hòa, huyện Tân Thành
	Công ty Xây dựng Sài Gòn
	365
	35%
	GĐ 2: 4.000
Tổng: 8.500
	40

	17
	
	Châu Đức
	Nghĩa Thành, Suối Nghệ huyện Châu Đức
	Sonadezi
	1.556
	0%
	GĐ 1: 7.000
GĐ 2: 19.000
GĐ 3: 19.000
Tổng: 45.000
	-

	18
	
	Đất Đỏ
	Quốc lộ 55, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ
	Công ty CP KCN Tín Nghĩa
	615
	0%
	-
	-


Nguồn: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Dự án VIPM, Tháng 1/2013
